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BÁO CÁO

Đánh giá tác động của chính sách quy định đối tượng bảo trợ xã hội 
và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương
trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan.

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi,
2. Bối cảnh xây dựng chính sách

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 07/5/2010. Thực hiện Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung mức trợ cấp xã hội hàng tháng, sửa đổi đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương đã mở rộng các nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương như: người thường xuyên ốm đau bệnh tật thuộc hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ người còn lại không đủ năng lực, khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; người khuyết tật nhìn được xác định mức độ khuyết tật ở mức độ nhẹ; hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng 2, 3, 4 người khuyết tật đặc biệt nặng; người đơn thân nghèo đang nuôi 2, 3, 4 con; người cơ nhỡ lỡ đường, đau ốm, bệnh tật ngoài vùng cư trú (các nhóm đối tượng này chưa được quy định tại các văn bản của Trung ương). 

Chính sách đặc thù này của tỉnh đã được duy trì xuyên suốt trong hơn 10 năm qua và được cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật như Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.833 người được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đặc thù trên của tỉnh. Với việc duy trì và thực hiện các chính sách trên đã góp phần quan trọng giúp cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập và vươn lên; những người thường xuyên ốm đau bệnh tật thuộc hộ nghèo; phụ nữ đơn thân; hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng 02 người khuyết tật trở lên có điều kiện từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, các chính sách quy định về trợ giúp, trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhiều năm qua luôn được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao, coi đó là một chính sách hợp lòng dân, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với một bộ phận dân cư, những người có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nhất hiện nay, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bình Dương trước những tác động bất lợi của suy thoái kinh tế toàn cầu. 
Qua gần 10 năm triển khai thực hiện, đã có 259.492 lượt đối tượng là trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi; người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, người cao tuổi đủ 80 tuổi không có lương hưu, bảo hiểm xã hội; người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người khuyết tật; người thường xuyên ốm đau bệnh tật thuộc hộ nghèo, hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội; người đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo; người lang thang, ăn xin bị tập trung bắt buộc tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội với tổng số tiền hơn 1.272 tỷ đồng. 
Riêng năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thực hiện trợ giúp, trợ cấp bảo trợ xã hội cho 30.288 đối tượng trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí là 167,403 tỷ đồng, cụ thể gồm:

- Trẻ em dưới 16 tuổi bị mất nguồn nuôi dưỡng là 745 em, với tổng kinh phí thực hiện trợ giúp 4,413 tỷ đồng.

- Người đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh là 200 người, với tổng kinh phí thực hiện trợ giúp 1,247 tỷ đồng.

- Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng theo quy định của pháp luật là 311 người, với tổng kinh phí thực hiện trợ giúp 2,065 tỷ đồng.

- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu; trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; trợ cấp xã hội hàng tháng là 12.420 người với tổng kinh phí 50,726 tỷ đồng.

- Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng là 12.483 người với tổng kinh phí 84,850 tỷ đồng.

- Người tâm thần phân liệt, người rối loạn tâm thần là 2.616 người với tổng kinh phí 17,553 tỷ đồng.

- Người bị nhiễm HIV không còn khả năng lao động, thuộc hộ nghèo là 44 người với tổng kinh phí 0,26 tỷ đồng.

- Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi là 101 người với tổng kinh phí 0,67 tỷ đồng.

- Người thường xuyên đau ốm, bệnh tật không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội là 1368 người với tổng kinh phí 5,607 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó, tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh phải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định là “Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội”.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Nhằm tiếp tục duy trì việc triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đặc thù của tỉnh nhằm trợ giúp cho các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh có điều kiện ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên.

II. Đánh giá tác động của chính sách
1. Chính sách 1: Quy định các nhóm đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, tiếp tục duy trì việc trợ giúp cho các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù của tỉnh đồng thời ở rộng thêm một số nhóm đối tượng bảo trợ xã hội khác cùng độ tuổi của các nhóm này
1.1. Xác định vấn đề bất cập

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 07/5/2010. Thực hiện Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung mức trợ cấp xã hội hàng tháng, sửa đổi đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương đã mở rộng các nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương như: người thường xuyên ốm đau bệnh tật thuộc hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ người còn lại không đủ năng lực, khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; người khuyết tật nhìn được xác định mức độ khuyết tật ở mức độ nhẹ; hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng 2, 3, 4 người khuyết tật đặc biệt nặng; người đơn thân nghèo đang nuôi 2, 3, 4 con; người cơ nhỡ lỡ đường, đau ốm, bệnh tật ngoài vùng cư trú (các nhóm đối tượng này chưa được quy định tại các văn bản của Trung ương). 

Chính sách đặc thù này của tỉnh đã được duy trì xuyên suốt trong hơn 10 năm qua và được cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật như Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.739 người được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đặc thù trên của tỉnh. Với việc duy trì và thực hiện các chính sách trên đã góp phần quan trọng giúp cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập và vươn lên; những người thường xuyên ốm đau bệnh tật thuộc hộ nghèo; phụ nữ đơn thân; hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng 02 người khuyết tật trở lên có điều kiện từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, các chính sách quy định về trợ giúp, trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhiều năm qua luôn được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao, coi đó là một chính sách hợp lòng dân, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với một bộ phận dân cư, những người có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nhất hiện nay, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bình Dương trước những tác động bất lợi của suy thoái kinh tế toàn cầu. 

Tuy nhiên, ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó, tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh phải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định là “Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội”.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề: Quy định các nhóm đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, tiếp tục duy trì việc trợ giúp cho các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù của tỉnh đồng thời ở rộng thêm một số nhóm đối tượng bảo trợ xã hội khác cùng độ tuổi của các nhóm này nhằm tăng độ bao phủ của các chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
1.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Căn cứ Khoản 5 Điều 19 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Điểm g Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước; Khoản 2 Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và Điểm b Khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì để giải quyết vấn đề nêu trên là trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thông qua Nghị quyết về việc mở rộng đối tượng được hưởng chính sách trợ bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nếu quy định các nhóm đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, tiếp tục duy trì việc trợ giúp cho các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù của tỉnh đồng thời ở rộng thêm một số nhóm đối tượng bảo trợ xã hội khác cùng độ tuổi của các nhóm này nhằm tăng độ bao phủ của các chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, gồm: Trẻ em dưới 16 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của tỉnh; Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của tỉnh; Người thường xuyên đau ốm bệnh tật, không còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo (hộ nghèo và hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội theo quy định của tỉnh); Người khuyết tật mù sau khi đã được xác định mức độ khuyết tật không đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định (mức độ khuyết tật nhẹ); Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại không đủ năng lực; khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; Trợ cấp để mua thuốc chữa bệnh thông thường cho các đối tượng được hưởng trợ cấp theo bảo trợ xã hội, người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ điều trị nhiễm trùng cơ hội; Người cơ nhỡ lỡ đường, đau ốm, bệnh tật ngoài vùng cư trú, hàng năm ngân sách tỉnh sẽ phải chi như sau:

- Trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên

+ Đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng kinh phí thực hiện 01 năm là 7,761 tỷ đồng.
+ Đối với người thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi kinh phí thực hiện 01 năm là 0,684 tỷ đồng.

+ Đối với trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo kinh phí thực hiện 01 năm là 0,026 tỷ đồng.
+ Đối với người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 21/2021/NĐ-CP kinh phí thực hiện 01 năm là 0,96 tỷ đồng.
+ Đối với người cao tuổi kinh phí thực hiện 01 năm là 62,013 tỷ đồng.
+ Đối với người khuyết tật kinh phí thực hiện 01 năm là 99,345 tỷ đồng
+ Người mắc bệnh tâm thần kinh phí thực hiện 01 năm là 20,940 tỷ đồng
+ Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng kinh phí thực hiện 01 năm là 0,316 tỷ đồng
+ Hộ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng kinh phí thực hiện 01 năm là 0,775 tỷ đồng
+ Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại không đủ năng lực; khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật kinh phí thực hiện 01 năm là 1,171 tỷ đồng
+ Người thường xuyên đau ốm bệnh tật, không còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo và hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội theo quy định của tỉnh kinh phí thực hiện 01 năm là 6,566 tỷ đồng
+ Đối với người khuyết tật mù sau khi đã được xác định mức độ khuyết tật không đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định (mức độ khuyết tật nhẹ) kinh phí thực hiện 01 năm là 1,272 tỷ đồng.
+ Đối với trẻ em dưới 16 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của tỉnh kinh phí thực hiện 01 năm là 6,88 tỷ đồng.
+ Đối với người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của tỉnh kinh phí thực hiện 01 năm là 4,185 tỷ đồng
- Trợ cấp đột xuất:

+ Người cơ nhỡ lỡ đường, đau ốm, bệnh tật ngoài vùng cư trú kinh phí thực hiện 01 năm là 4,5 triệu đồng.
- Phí mua bảo hiểm y tế 01 năm cho nhóm đối tượng được mở rộng: 0,294 tỷ đồng.

Như vậy trong trường hợp Quy định các nhóm đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, tiếp tục duy trì việc trợ giúp cho các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù của tỉnh đồng thời ở rộng thêm một số nhóm đối tượng bảo trợ xã hội khác cùng độ tuổi của các nhóm này thì một năm Ngân sách tỉnh sẽ chi thực hiện công tác trợ giúp, trợ cấp bảo trợ xã hội tăng thêm 11,367 tỷ đồng/ 01 năm.
Việc triển khai thực hiện mở rộng đối tượng được hưởng các chính sách trợ giúp theo phương án này sẽ nhận được sự đồng tình cao của dư luận xã hội. Tuy nhiên, với việc mở rộng đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp này sẽ làm cho ngân sách tỉnh khó khăn trong công tác đảm bảo; đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.
1.4. Đánh giá tác động của giải pháp

Khi áp dụng mở rộng thêm về độ tuổi cho các đối tượng đặc thù của tỉnh được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội sẽ có tác động đến kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

a) Tác động tích cực

- Tác động về kinh tế của Nghị quyết:

+ Công tác an sinh xã hội được đảm bảo thực hiện tốt.
+ Thu hút nguồn nhân lực cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

- Tác động về xã hội của Nghị quyết:

+ Phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội; đảm 
+ Giúp cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống; người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, cơ nhỡ, lỡ đường giải quyết các khó khăn trước mắt và từng bước ổn định cuộc sống.
+ Tạo sự đồng thuận, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân trên địa bàn tỉnh nói chung và các nhóm đối tượng yếu thế nói riêng.

+ Thể hiện sự quan tâm chăm lo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng đồng nhân dân tỉnh đối với các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.

+ Tạo sự tin tưởng của toàn dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

- Tác động về về giới của Nghị quyết: không.

- Tác động về thủ tục hành chính của Nghị quyết: không.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật của Nghị quyết: không.

b) Tác động tiêu cực: 
- Hằng năm tỉnh phải bố trí thêm ngân sách cho công tác an sinh xã hội để bảm bảo thực hiện (dự kiến khoảng 11,367 tỷ đồng/01 năm).

- Làm mất cân đối giữa đảm bảo an sinh xã hội với phát triển kinh tế đặc biệt là trong tình hình hiện nay.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Thẩm quyền ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hình thức quy định giải quyết vấn đề là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chính sách Mục tiêu giải quyết vấn đề: Quy định các nhóm đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, tiếp tục duy trì việc trợ giúp cho các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù của tỉnh đồng thời ở rộng thêm một số nhóm đối tượng bảo trợ xã hội khác cùng độ tuổi của các nhóm này không khả thi trong việc cân đối ngân sách thực hiện, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp. Do đó, chính sách này không được lựa chọn.

2. Chính sách 2: Quy định các nhóm đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, tiếp tục quy định cho những đối tượng đặc thù của tỉnh (theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND) đồng thời ở rộng thêm 02 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội nhằm đảm bảo tiếp tục hỗ trợ cho các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.
2.1. Xác định vấn đề bất cập

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 07/5/2010. Thực hiện Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung mức trợ cấp xã hội hàng tháng, sửa đổi đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương đã mở rộng các nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương như: người thường xuyên ốm đau bệnh tật thuộc hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ người còn lại không đủ năng lực, khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; người khuyết tật nhìn được xác định mức độ khuyết tật ở mức độ nhẹ; hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng 2, 3, 4 người khuyết tật đặc biệt nặng; người đơn thân nghèo đang nuôi 2, 3, 4 con; người cơ nhỡ lỡ đường, đau ốm, bệnh tật ngoài vùng cư trú (các nhóm đối tượng này chưa được quy định tại các văn bản của Trung ương). 

Chính sách đặc thù này của tỉnh đã được duy trì xuyên suốt trong hơn 10 năm qua và được cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật như Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.739 người được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đặc thù trên của tỉnh. Với việc duy trì và thực hiện các chính sách trên đã góp phần quan trọng giúp cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập và vươn lên; những người thường xuyên ốm đau bệnh tật thuộc hộ nghèo; phụ nữ đơn thân; hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng 02 người khuyết tật trở lên có điều kiện từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, các chính sách quy định về trợ giúp, trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhiều năm qua luôn được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao, coi đó là một chính sách hợp lòng dân, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với một bộ phận dân cư, những người có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nhất hiện nay, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bình Dương trước những tác động bất lợi của suy thoái kinh tế toàn cầu. 

Tuy nhiên, ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó, tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh phải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định là “Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội”.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề: Quy định các nhóm đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, tiếp tục quy định cho những đối tượng đặc thù của tỉnh (theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND) đồng thời ở rộng thêm 02 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội nhằm đảm bảo tiếp tục hỗ trợ cho các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.
2.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Căn cứ Khoản 5 Điều 19 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Điểm g Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước; Khoản 2 Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và Điểm b Khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì để giải quyết vấn đề nêu trên là trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thông qua Nghị quyết về việc mở rộng đối tượng được hưởng chính sách trợ bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nếu tiếp tục quy định cho những đối tượng đặc thù của tỉnh (theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND) được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, cụ thể gồm: Trẻ em dưới 03 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của tỉnh; Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của tỉnh; Người thường xuyên đau ốm bệnh tật, không còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo (hộ nghèo và hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội theo quy định của tỉnh); Người khuyết tật mù sau khi đã được xác định mức độ khuyết tật không đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định (mức độ khuyết tật nhẹ); Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại không đủ năng lực; khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; Trợ cấp để mua thuốc chữa bệnh thông thường cho các đối tượng được hưởng trợ cấp theo bảo trợ xã hội, người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ điều trị nhiễm trùng cơ hội; Người cơ nhỡ lỡ đường, đau ốm, bệnh tật ngoài vùng cư trú, hàng năm ngân sách tỉnh sẽ phải chi như sau:

- Trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên

+ Đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng kinh phí thực hiện 01 năm là 7,761 tỷ đồng.

+ Đối với người thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi kinh phí thực hiện 01 năm là 0,684 tỷ đồng.

+ Đối với trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo kinh phí thực hiện 01 năm là 0,026 tỷ đồng.

+ Đối với người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 21/2021/NĐ-CP kinh phí thực hiện 01 năm là 0,96 tỷ đồng.

+ Đối với người cao tuổi kinh phí thực hiện 01 năm là 62,013 tỷ đồng.

+ Đối với người khuyết tật kinh phí thực hiện 01 năm là 99,345 tỷ đồng

+ Người mắc bệnh tâm thần kinh phí thực hiện 01 năm là 20,940 tỷ đồng

+ Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng kinh phí thực hiện 01 năm là 0,316 tỷ đồng

+ Hộ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng kinh phí thực hiện 01 năm là 0,775 tỷ đồng

+ Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại không đủ năng lực; khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật kinh phí thực hiện 01 năm là 1,171 tỷ đồng

+ Người thường xuyên đau ốm bệnh tật, không còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo và hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội theo quy định của tỉnh kinh phí thực hiện 01 năm là 6,566 tỷ đồng

+ Đối với người khuyết tật mù sau khi đã được xác định mức độ khuyết tật không đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định (mức độ khuyết tật nhẹ) kinh phí thực hiện 01 năm là 1,272 tỷ đồng.

+ Đối với trẻ em dưới 03 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của tỉnh kinh phí thực hiện 01 năm là 0,648 tỷ đồng.

+ Đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của tỉnh kinh phí thực hiện 01 năm là 1,305 tỷ đồng

- Trợ cấp đột xuất:

+ Người cơ nhỡ lỡ đường, đau ốm, bệnh tật ngoài vùng cư trú kinh phí thực hiện 01 năm là 4,5 triệu đồng

- Phí mua bảo hiểm y tế 01 năm cho nhóm đối tượng được mở rộng: 0,294 tỷ đồng.

Như vậy trong trường hợp thực hiện mức chuẩn trợ cấp bảo trợ xã hội mới thì một năm Ngân sách tỉnh sẽ chi Ngân sách thực hiện công tác trợ giúp, trợ cấp bảo trợ xã hội tăng thêm 2,447 tỷ đồng/ 01 năm.

Việc triển khai thực hiện mở rộng đối tượng được hưởng các chính sách trợ giúp theo phương án này sẽ nhận được sự đồng tình cao của dư luận xã hội. Tuy nhiên, với việc mở rộng đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp này sẽ làm cho ngân sách tỉnh khó khăn trong công tác đảm bảo; đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.
Việc tiếp tục quy định cho những đối tượng đặc thù của tỉnh (theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND) được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội sẽ nhận được sự đồng tình cao của dư luận xã hội, vì đây là một chính sách hợp lòng dân và đặc biệt nó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy và Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với một bộ phận dân cư, những người có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nhất hiện nay; đồng thời góp phần quan trọng tron việc thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bình Dương trước những tác động bất lợi của tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.
2.4. Đánh giá tác động của giải pháp

Khi tiếp tục quy định cho những đối tượng đặc thù của tỉnh (theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND) được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, cụ thể như sau:
a) Tác động tích cực

- Tác động về kinh tế của Nghị quyết:

+ Công tác an sinh xã hội được đảm bảo thực hiện tốt.

+ Thu hút nguồn nhân lực cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

- Tác động về xã hội của Nghị quyết:

+ Phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội; đảm 

+ Giúp cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống; người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hoản hoạn, cơ nhỡ, lỡ đường giải quyết các khó khăn trước mắt và từng bước ổn định cuộc sống.
+ Tạo sự đồng thuận, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân trên địa bàn tỉnh nói chung và các nhóm đối tượng yếu thế nói riêng.

+ Thể hiện sự quan tâm chăm lo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng đồng nhân dân tỉnh đối với các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.

+ Tạo sự tin tưởng của toàn dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

- Tác động về về giới của Nghị quyết: không.

- Tác động về thủ tục hành chính của Nghị quyết: không.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật của Nghị quyết: không.

b) Tác động tiêu cực: 

- Hằng năm tỉnh phải bố trí ngân sách cho công tác an sinh xã hội để bảm bảo thực hiện.

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Thẩm quyền ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Hình thức quy định giải quyết vấn đề là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chính sách Quy định các nhóm đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, tiếp tục quy định cho những đối tượng đặc thù của tỉnh (theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND) đồng thời ở rộng thêm 02 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân vừa đảm bảo khả năng cân đối của Ngân sách tỉnh. Do đó, chính sách này được lựa chọn.


III. Lấy ý kiến

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mở rộng đối tượng được hưởng chính sách trợ bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi đến các Sở, Ngành liên quan, các đối tượng thụ hưởng để lấy ý kiến.
IV. Giám sát và đánh giá

Các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách này chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách và giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách này.
V. Phụ lục kèm theo các bảng phụ lục dự toán kinh phí thực hiện./.
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